
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA BIÊN HÒA

2. Địa chỉ: Số 122-124, Đồng Khởi, Khu phố 14, Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 - 18h30 từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1. DANH SÁCH TỔNG

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

1 PHẠM THỊ TÁM

004309/ĐNAI-CCHN

904/QĐ-SYT ngày 

24/08/2017

05/2025/QĐPC-ANBH 

ngày 24/10/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội nhiễm

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa

- Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả 

"Điện tâm đồ"

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Giám Đốc 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của cơ sở khám bệnh.

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội,

-Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả "Điện 

tâm đồ"

2 TĂNG KHÁNH HẬU 011979/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Từ 07h00 - 11h30

Sáng Chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (Biên 

Hòa, Đồng Nai)

07h00 - 16h00 (Từ thứ hai đến thứ sáu)

07h00 - 12h00 (Sáng thứ 7)

BTG

3 TRẦN NGỌC HIẾN

- 002468/ĐNAI-CCHN

- 199/QĐ-SYT ngày 

08/02/2018;

- 11/2023/QĐCM-ANBH

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa

- Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ Trách Chuyên Môn Phòng khám Nội 

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền, nội khoa 

- Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ

4 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

- 007348/KH-CCHN

- 10/2023/QĐCM - ANBH 

ngày 02/01/2023

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

- Thực hiện đọc điện tâm đồ

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

- Thực hiện đọc điện tâm đồ và các kỹ thuật 

chuyên môn theo sự phân công của GĐPK 

5 NGUYỄN VĂN THUẬN 0008211/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

6 NÔNG MAI ANH 003602/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

T2,T3,T7,CN

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội
BTG

7 TRẦN THỊ HẠNH 004267/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám phụ sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

8 TRẦN THỊ THÙY TRANG

009951/ĐNAI-CCHN;

1525/QĐ-SYT ngày 

07/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Phục hồi 

chức năng

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

9
PHẠM THỊ MINH 

NGUYỆT

0007791/ĐNAI-CCHN;

1521/QĐ-SYT ngày 

07/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng

Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h00 - 16h30

Từ thứ hai đến thứ sáu

BTG

10 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 000012/HT-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Y học cổ 

truyền

11 NGÔ THỊ THU HƯƠNG 005045/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền

1. PKĐK Ái Nghĩa Long Khánh (Long Khánh, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30,Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ 2, thứ 3 hàng tuần

2. PKĐK Ái Nghĩa Ngã Tư Vũng Tàu (Biên Hòa, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 17h30

Thứ 4 hàng tuần

3. PKĐK Ái Nghĩa Long Thành (Long Thành, 

Đồng Nai)

BTG

12 LÊ THỊ LIÊN

004408/ĐNAI-CCHN;

721/QĐ-SYT ngày 

13/07/2017

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da 

liễu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Da liễu

13 PHẠM NHẬT MINH

013273/ĐNAI-CCHN

323/QĐ-SYT ngày 

03/04/2025

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Chuyên khoa Nhãn khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám Nhãn 

khoa.

  - Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Nhãn khoa.

BS.

14 ĐÀO QUỐC KHÁNH 0007618/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn bộ phận Chẩn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; 

Chẩn đoán hình ảnh

BSCKI.

15 ĐỖ VĂN ĐẠT

-0004052/BD-CCHN

- 326/QĐ-SYT ngày 

07/04/2017.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Siêu âm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Siêu âm

16 PHẠM VĂN HOÀNG

003666/PY-CCHN

02/2025//QĐPC-ANBH 

ngày 19/05/2025

Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Nội 

soi tiêu hóa 

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Nội soi 

tiêu hóa 

BS.
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

17 HỒ THỊ THU THÚY 009272/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ năm đến thứ bảy

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

PKĐK Ái Nghĩa Long Thành  (Long Thành, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai, thứ ba, thứ tư và chủ nhật hàng tuần

BTG

18 LÂM THỊ HỒNG LOAN 008237QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 17h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Răng 

Hàm Mặt

19 ĐỖ NGUYỄN ANH THÙY 000734/KH-GPHN Chuyên khoa Răng hàm mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

20
NGUYỄN VĨNH KIM 

PHỤNG
010449/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ Trách Chuyên Môn Phòng Xét Nghiệm

21 NGUYỄN THANH HẢI

005029/ĐNAI-CCHN;

730/QĐ-SYT ngày 

24/07/2024.

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

Chuyên khoa giải phẫu bệnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

Bác sĩ Chuyên khoa giải phẫu bệnh

22 NGUYỄN HUYỀN VI 000006/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Tai Mũi 

Họng

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

Ths

23 LÂM THỊ THÙY DƯƠNG 0009035/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

24 LÊ THỊ HƯƠNG 014744/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

25
NGUYỄN THỊ KIỀU 

OANH
003989/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

26 NGUYỄN HOÀNG OANH 002539/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

27 PHAN QUỐC AN 015451/ĐNAI-CCHN

Sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

28 BÙI SỸ HÀNG 006106/TB-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên hình ảnh y học

29 NGUYỄN THỊ DUÂN

001203/ĐNAI-CCHN, 

81/QĐ-SYT ngày 

10/01/2017

- Dịch vụ y tế: thay băng, tiêm chích.

- Sơ cấp cứu ban đẩu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường về nha khoa tại trạm 

y tế theo quy định tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, bộ nội vụ

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Y sĩ chuyên khoa Nha 

- Dịch vụ Y tế: thay băng, tiêm chích.

- Sơ cấp cứu ban đẩu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường về nha khoa

30 NGUYỄN NGỌC HÙNG 011109/TH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

31 TRẦN THỊ BẢO CHÂU 011769/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

32 NGUYỄN QUỐC HUY 003870/BRVT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

33 TRẦN THANH PHƯƠNG 015442/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

34 NGUYỄN THÀNH LONG 008202/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

35 TRẦN PHƯỚC HƯNG 003913/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

36 LƯU THANH TÂM 004308/HCM-GPHN Y học Cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

37
HUỲNH XUÂN HỒNG 

PHƯỚC
015578/ĐNAI-GPHN Kỹ thuật Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

38
HUỲNH THỊ THANH 

NGA
000513/ĐNAI-GPHN Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng

39 LÊ VĂN VINH 008263/NA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Điều 

dưỡng Cao đẳng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

40 PHAN THỊ THANH 002664/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

41 PHẠM THỊ HƯƠNG 012941/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

42 PHẠM THỊ MINH THOA 013084/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

43 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 013351/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

44 NGUYỄN THỊ THU TRANG 014055/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

45 TRẦN NGỌC ĐỨC 014745/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

46 NGUYỄN THỊ HOA ANH 014743/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

47 ĐINH THỊ THU THẢO 012448/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

48 ĐOÀN THẢO UYÊN 000205/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

49 NGUYỄN THỊ HOA 000206/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

50 LÔ VĂN HIỀN 025713/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng

51 CHU THỊ TRANG 002470/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Hộ Sinh
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

52 PHAN THỊ NHƯ  NGỌC 000022/BD-GPHN Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Y học cổ truyền

53 PHẠM THỊ NGỌC HIẾU

055928/HCM-CCHN.

 06/2025/QĐPC-ANBH 

ngày 30/12/2025

- Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm tổng 

quát, Siêu âm tim, Siêu âm mạch 

máu, Siêu âm Sản - phụ khoa 

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến thứ sáu.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 16h30

Từ thứ bày đến chủ nhật .

 - Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp.

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm tổng quát, 

Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Siêu âm 

Sản - phụ khoa 

Đồng Nai, ngày 19  tháng 01 năm 2026

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ TÁM

Ghi chú:  Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động.
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